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TÓM TẮT
 Việc nhân giống san hô sẽ làm giảm khai thác san hô ngoài tự nhiên, phục hồi các rạn san hô, bảo tồn 

đa dạng sinh học cũng như cung cấp nguồn san hô thí nghiệm cho các nghiên cứu. Trong thí nghiệm này, san 
hô Euphyllia glabrescens được nhân giống bằng phương pháp tách mảnh và gắn trên 3 giá thể khác nhau bao 
gồm: san hô chết, gạch nung và xi măng trắng. Các mảnh san hô mới tách được đặt trong hệ thống bể tuần 
hoàn, ánh sáng bằng đèn led Illumagic X có cường độ chiếu sáng từ 9.0000K-20.0000K, nhiệt độ dao động từ 
26-270C. Từ ngày 1 đến ngày 7 không cho san hô ăn, sau 7 ngày sử dụng thức ăn công nghiệp (SPS coral food) 
cho ăn hàng ngày. Kết quả thí nghiệm cho thấy có sự khác nhau về tỷ lệ sống của san hô, trong đó tỷ lệ sống 
của san hô cấy trên giá thể san hô cho tỷ lệ sống cao nhất  73,33 ± 1,76%; tiếp đến là xi măng trắng 55,33 ± 
2,44%)và cuối cùng là chân đế gạch nung 54,67 ± 2,73%. Tốc độ tăng trưởng đặc trưng (SGR) có sự sai khác 
giữa các nghiệm thức (p<0,05). San hô phân mảnh được gắn trên đế san hô chết có tốc độ tăng trưởng cao hơn 
so với hai nghiệm thức chân đế gạch nung và chân đế xi măng trắng trong điều kiện thí nghiệm. 

Từ khóa: phân mảnh san hô, tỷ lệ sống của san hô phân mảnh, Nuôi trồng san hô, tỷ lệ tử vong theo kích 
thước, tốc độ tăng trưởng của san hô, vườn ươm san hô

ABSTRACT
Improved coral cultivation will facilitate the reduction of wild harvesting, reef restoration, preservation 

of biodiversity, and the use of corals as model experimental organisms. In this study, Euphyllia glabrescens 
coral used the method of fragmentation and attached them to 3 diff erent substrates including: dead coral, 
baked brick and cement brick. The coral fragments were placed in circulating tank systems, led light (Illumagic 
X), temperature ranging 26 – 270 C. From day 1 to day 7 do not feed coral, after 7 days using industrial food 
(SPS coral food) for daily feeding. Experimental results showed that there was a signifi cant diff erence in the 
survival of coral. The highest resulted in dead coral 73.33 ± 1.76%; 55.33 ± 2.44% of cement brick and 54.67 
± 2.73% of baked brick fragments surviving. There was diff erence in SGR (%) on three substrates after 60 
experimental days (p < 0.05). The study has shown that dead coral substrate is suitable for propagation by 
fragmentation of coral Euphyllia glabrescens in laboratory conditions.

Keywords: Coral fragmentation; Fragment survivorship, Coral aquaculture; Size-specifi c mortality, 
Coral growth rates, Ex situ coral nursery

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Rạn san hô là một hệ sinh thái với đặc trưng 

cao về đa dạng, năng suất sinh học và là nơi 
cư ngụ của rất nhiều loài sinh vật vì vậy chúng 
được xem là ‘rừng nhiệt đới’ của biển [13]. 
Tổng diện tích rạn san hô toàn cầu ước tính nhỏ 

hơn 1,2% diện tích lục địa [32] nhưng những 
giá trị lợi ích mà chúng đem lại cho con người 
thật đáng kể bao gồm giá trị về nguồn lợi và 
các giá trị dịch vụ sinh thái khác [23] Chỉ với 1 
km2 rạn san hô trong điều kiện tốt có thể cung 
cấp nguồn protein cho trên 300 người dân sống 
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ở vùng có phân bố rạn san hô [20] Cesar và 
ctv (2003) ước tính rằng, lợi ích kinh tế mà rạn 
san hô trên thế giới đem lại hàng năm khoảng 
30 tỉ USD, trong đó nghề cá đóng góp 5,7 tỉ, 
bảo vệ vùng bờ 9 tỉ, du lịch, giải trí 9,6 tỉ và 
giá trị về đa dạng sinh học 5,5 tỉ USD. San hô 
chủ yếu phân bố trong các khu vực nước nông 
ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế 
giới. Diện tích bao phủ của san hô trên thế giới 
khoảng 300.000km2. Các rạn san hô chỉ hình 
thành ở khu vực nằm trong đường xích đạo trải 
từ vĩ độ 30° Bắc đến 30° Nam. Các loài san hô 
tạo rạn không sống tại các độ sâu quá 46 m và 
nhiệt độ dưới 20°C [12].

Tuy nhiên theo những thống kê gần đây, 
diện tích rạn san hô trên thế giới đã mất 
khoảng 19% và khoảng 20% số rạn đang trong 
tình trạng có chiều hướng bị đe dọa nghiêm 
trọng và sẽ mất trong vòng 20 – 40 năm tới 
[34]. Năm 1999, Liên minh Châu Âu (EU) đã 
ban hành lệnh cấm nhập khẩu một số loài san 
hô nhất định, điển hình là loài Catalaphyllia 
jardinei, Cynarina lacrimalis, Menenzophyllia 
turbida và Trachyphyllia radiata, nhằm tránh 
cho những loại san hô này bị khai thác quá mức 
[12]. 

   Bên cạnh đó nhu cầu về các loại san hô 
ngày càng tăng cao để phục vụ cho các nghiên 
cứu về các hoạt chất tự nhiên từ biển [8, 9] hay 
phục vụ cho nhu cầu thương mại cá cảnh biển 
trên thế giới dẫn đến nguồn lợi san hô ngày 
càng bị khai thác quá mức [11, 35], chính vì 
những lý do trên mà nuôi trồng san hô có thể 
là một giải pháp tiềm năng cho việc cung ứng 
sinh khối san hô một cách liên tục và bền vững 
[30]. 

 Nhân giống san hô bằng sinh sản vô tính 
là một quá trình tương đối đơn giản và có chi 
phí thấp, thường được sử dụng để tạo ra các tập 
đoàn san hô mới với tỷ lệ sống cao, việc nuôi 
cấy san hô sẽ làm giảm áp lực khai thác lên 
nguồn lợi san hô tự nhiên, đồng thời phục vụ 
cho nhu cầu thương mại ngày càng gia tăng trên 
thế giới [18, 31]. Việc nuôi cấy san hô có thể 
thực hiện trong điều kiện môi trường tự nhiên 
hoặc trong phòng thí nghiệm, khi nuôi cấy san 
hô tại chỗ trong điều kiện tự nhiên thì san hô 

không mất thời gian để thích ứng với các điều 
kiện trong hệ thống nhân tạo, tuy nhiên các san 
hô mới cấy có thể bị ảnh hưởng bởi mùn bã 
hữu cơ và trầm tích biển, mầm bệnh hoặc địch 
hại và các mối nguy từ tự nhiên khác nên có thể 
làm giảm tỷ lệ sống [27]. Khi nhân giống san 
hô trong điều kiện thí nghiệm thì có thể kiểm 
soát được các yếu tố nguy hại từ tự nhiên như 
đã liệt kê ở trên làm gia tăng tỷ lệ sống sót, 
gia tăng tốc độ tăng trưởng tối đa thông qua 
các tác động của điều kiện nuôi như ánh sáng, 
dòng chảy và nguồn thức ăn được cung cấp đầy 
đủ [16,22]. Các nghiên cứu cho thấy khi phân 
nhánh san hô, chân bám và chất kết dính là các 
yếu tố quan trọng để hỗ trợ san hô sống sót và 
sinh trưởng, loại chân đế phụ thuộc vào loài 
cũng như mục đích nuôi trồng san hô (trong 
phòng thí nghiệm hay ngoài tự nhiên), việc sử 
dụng các loại chân đế khác nhau trong phân 
mảnh san hô cứng được nghiên cứu bởi nhiều 
nhà khoa học khác nhau như Acropora palmata 
(Lirman, 2000); Montastraea annularis (Van 
Veghel and Bak, 1994), Montipora ramose 
(Heyward, A.J., Collins, J.D., 1985)[25].

Giống Euphyllia thuộc ngành ruột khoang 
Cnidaria, lớp san hô Anthozoa, bộ san hô cứng 
Scleractinia, họ Euphyllidae, là san hô cứng 
polyp dài/lớn (LPS). Chúng thường có màu 
xanh, nâu, hồng, vàng nhạt, kem với đầu xúc 
tu có màu trắng hoặc xanh nhạt. Nhiều loài có 
xúc tu dài tới 2-3cm [14]. San hô Euphyllia 
dinh dưỡng bằng hai hình thức: tự dưỡng nhờ 
tảo cộng sinh Zooxanthellae và dị dưỡng thông 
qua 3 cách như bắt mồi bằng các xúc tu; lọc 
thức ăn qua màng nhày và hấp thụ các chất 
dinh dưỡng hòa tan qua màng tế bào. Các loài 
trong giống san hô này dễ thích nghi trong điều 
kiện nuôi nhân tạo, tuy nhiên lại khá nhạy cảm 
đối với động vật nguyên sinh và sánh sáng trực 
tiếp của đèn halide kim loại, ngoài ra phải bổ 
sung các yếu tố cần thiết để duy trì sinh trưởng 
cho san hô. Sắt và magiê có tác dụng giảm sự 
tổn thương của các xúc tu, vì vậy cần bổ sung 
các yếu tố này thường xuyên trong môi trường 
nuôi [10, 28, 34]. Atkinson M. J (1995) khi 
nghiên cứu về nhu cầu dinh dưỡng của nhóm 
san hô Euphyllia sp trong thủy cung cho thấy, 
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khi không cho san hô ăn nhưng cung cấp đủ ánh 
sáng, chúng vẫn tăng trưởng bằng hình thức tự 
dưỡng nhờ tảo cộng sinh zooxanthellae. Tuy 
nhiên san hô sử dụng năng lượng cho nhiều 
chức năng như hô hấp, sản xuất dịch nhày, sinh 
trưởng và sinh sản. Tổng năng lượng cho quá 
trình hô hấp chiếm 60 - 70% nguồn năng lượng 
của san hô, vì vậy san hô cần thêm năng lượng 
bằng con đường khác, đó là dị dưỡng [7]. 

Một số loài san hô trong giống Euphyllia 
thường nuôi như Euphyllia ancora (san hô 
búa, san hô mỏ neo hay san hô xúc xích); 
Euphyllia divisa (san hô trứng ếch hay san hô 
chùm nho); Euphyllia glabrescens thường gọi 
là san hô đuốc (Torch coral) hay san hô nhánh 
(Branch coral). Ở Việt nam, san hô Euphyllia 

glabrescens thường có màu nâu với đỉnh xúc 
tu có màu trắng hoặc xanh, ngoài ra Euphyllia 
glabrescens nhập ngoại rất đa dạng về màu sắc. 
Thức ăn chủ yếu của san hô nhờ quang hợp của 
tảo cộng sinh Zooxanthellae. Tuy nhiên, loài 
Euphyllia glabrescens cũng bắt mồi, ăn lọc 
thức ăn qua màng nhày và hấp thụ dinh dưỡng 
hòa tan bằng cách vận chuyển chủ động các 
phân tử hữu cơ qua màng tế bào. Thức ăn chủ 
yếu của chúng là động vật không xương sống, 
các loại hải sản đông lạnh xay nhỏ và động thực 
vật phù du. Các loài thuộc giống Euphyllia sp 
thuộc họ san hô cứng nên yêu cầu hàm lượng 
canxi trong nước cao, duy trì xung quanh mức 
400ppm để cho san hô sinh trưởng và phát triển 
bình thường[1, 2, 3].

Bảng 1: Một số yếu tố môi trường thích hợp cho san hô giống Euphyllia [10, 17, 28, 34]
Nhiệt độ (0C) 23-28
Ánh sáng (0K) 5.500 -20.000
pH 8,1-8,4
Tốc độ dòng chảy (%/giờ) 10-30
Độ mặn (‰) 32-34
Kích thước bể (L) ≥200
Canxi (ppm) 400-420
Độ kiềm (med/L) 2,5-4
Vị trí đặt san hô Tùy thuộc điều kiện bể
Magiê (ppm) 1200-1350
Strontium (ppm) 8-10

II.  ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Địa điểm, thời gian và đối tượng nghiên 
cứu

Hình 1: San hô Euphyllia glabrescens.

Địa điểm và thời gian nghiên cứu: Nghiên 
cứu được thực hiện ở Trại lưu giữ giống san 
hô và cá cảnh biển - Bắc Sơn, Vĩnh Hải, Nha 
Trang từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2022.

Đối tượng nghiên cứu: San hô Euphyllia 
glabrescens (Chamisso & Eysenhardt, 1821). 
Số lượng 25 cá thể bố mẹ.

2. Vận chuyển san hô và lưu giữ san hô 
giống.

San hô Euphyllia glabrescens được mua từ 
một số cửa hàng thủy sinh vật cảnh nước mặn.

Phương pháp vận chuyển: San hô được 
cho vào các bịch bóng kích thước 50x70cm, 
số lượng 1 cá thể/bịch bóng, cấp nước biển và 
bơm oxy. Sau đó được đóng vào thùng xốp và 
vận chuyển về trại. Thời gian vận chuyển từ 
4-5 tiếng. Sau khi đưa về trại, san hô được giữ 
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trong bể với các điều kiện môi trường tương tự 
như ngoài tự nhiên (pH, nhiệt độ, oxy, độ mặn 
…) trong 14 ngày để thuần dưỡng san hô. 

Số lượng san hô 25 cá thể với số lượng đầu 
dao động từ 4-10 đầu/cá thể. Bể lưu giữ san hô 
sử dụng bể kính có chiều dài =150cm; chiều 
rộng = 50cm; chiều cao = 50cm. Mực nước 
30cm. Nguồn nước biển cấp vào bể đã qua xử 
lý lọc với các thông số môi trường phù hợp cho 
san hô sinh trưởng và phát triển.

3. Bố trí thí nghiệm
Sơ đồ khối của thí nghiệm cắt san hô
Sau khi các cá thể san hô được thuần dưỡng 

trong hệ thống bể thí nghiệm thì có thể đưa vào Hình 2: San hô được vận chuyển về trại nuôi.

thí nghiệm nhân giống san hô.
Dụng cụ cắt san hô: Khay thủy tinh; Khăn 

giấy thấm nước, đế dán san hô; keo dán dạng 
hạt AF poly glue; Lưỡi dao cắt; Kìm bấm; Găng 
tay cao su, găng tay y tế; Kính y tế; Thuốc sát 
khuẩn iotdine.

Các bước cắt san hô: Sử dụng kìm bấm 
hoặc dao để cắt một phần cơ thể san hô để tạo 
điều kiện cho chúng sinh trưởng thành một cá 
thể mới. Vị trí cắt tại các mối nối mỏng, nhỏ 
nhất trên khối san hô để hạn chế tổn thương 
cả san hô cũ và nhánh san hô mới. Sau khi 
cắt bỏ ngay san hô vào nước tránh tiếp xúc 
không khí quá lâu. Mảnh san hô được cắt 
thường dao động từ 1-2 đầu/cá thể. Sau đó, 
san hô phân mảnh được rửa bằng nước biển 
sạch để loại bỏ nhớt, tiếp theo ngâm trong 
khay thủy tinh chứa nước biển sạch có pha sẵn 
Povidone Iodine 10% để sát khuẩn. Số lượng 

15 mảnh cắt san hô/nghiệm thức, nghiệm thức 
được lặp lại 3 lần.

Giá thể: sử dụng 3 loại giá thể khác nhau: Xi 
măng trắng (đúc thành khối hình tròn, đường 
kính 5cm, độ dày 0,5cm), miếng gạch nung và 
mảnh san hô chết. Toàn bộ giá thể được vệ sinh 
sạch sẽ trước khi đưa vào thí nghiệm.

Dán san hô lên giá thể: Trước khi gắn san 
hô giá thể cần vệ sinh cho khô nhằm gia tăng 
độ tiếp xúc và kết dính. Bơm keo dán vào giá 
thể cấy, sau đó dán san hô lên, khi dán vào cần 
nhấn và giữ khoảng 20-30 giây để san hô dính 
chắc vào giá thể. Ngay sau khi dính xong, san 
hô và giá thể được đặt vào trong chậu nước biển 
sạch khoảng 10 phút để keo dính lại và thải 
bỏ bớt nhớt trước khi đưa vào bể nuôi. Tất cả 
các cá thể sau khi cắt đều được cân khối lượng 
và được đánh số để theo dõi. Khoảng cách đặt 
các cá thể san hô cách nhau từ 15-20cm, tránh 
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trường hợp các xúc tu châm chích nhau.
Thí nghiệm được tiến hành trong 60 ngày.
Chăm sóc và quản lý
Thời gian đầu 7 ngày không cho san hô 

ăn thêm thức ăn ngoài. Sau đó mới bắt đầu 
sử dụng thức ăn công nghiệp để cho ăn (SPS 
coral food). Cho ăn 1 lần/ ngày vào lúc 8-9h 
sáng, khẩu phẩn thức ăn 1% khối lượng thân. 
Thức ăn được cân khối lượng cho phù hợp 
với khối lượng san hô có trong bể thí nghiệm. 
Trước khi cho ăn tắt toàn bộ sục khí, chỉ để 
đèn chiếu sáng. Sau khi cho ăn xong 30 phút 
mới bật lại các thiết bị. Nước nuôi được thay 
20-30%/ngày sau khi cho ăn từ 1-2h. Nhiệt 
độ bể nuôi được khống chế bằng Chiller (máy 
lạnh cho bể san hô) ở mức 26-270C, thời gian 
chiếu sáng từ 10-12h/ngày, chiếu sáng liên tục 
từ 6h sáng đến 18h. Sử dụng đèn led chiếu 
sáng Illumagic X serie với cường độ chiếu 
sáng từ 9.000K-20.000K phù hợp cho san hô 
phát triển.

Thường xuyên kiểm tra các thông số môi 
trường trong hệ thống bể nuôi như oxy, pH, 
nhiệt độ, NH3/NH4

+. Thời gian theo dõi sinh 
trưởng và tỷ lệ sống của san hô trong vòng 60 
ngày. Các chỉ tiêu và tỷ lệ sống, sự thay đổi 
màu sắc, sự hoạt động của các xúc tu được 
quan sát và ghi nhận hàng ngày.

Công thức tính Khối lượng ướt của san hô: 
Khối lượng san hô được cân vào thời điểm 0, 
15,30, 45 và 60 ngày tuổi. San hô được thấm 
nước nhanh bằng giấy khô sau đó cân bằng cân 
điện tử (độ chính xác 1g). 

Tốc độ tăng trưởng đặc trưng: 
(Ln(W1)-Ln(W2))/t*100. 
Trong đó W1 và W2 là khối lượng đầu và 

cuối, t là thời gian thí nghiệm.
Tỷ lệ sống của san hô: Đến thời điểm kiểm 

tra, quan sát san hô sống hay chết trên các giá 
thể cấy theo thang bậc của Gomez và Alcala 
(1984): mức sống rất tốt 75- 100%, mức tốt 
50- 74,9%, mức khá 25-49,9%, mức kém từ 
0-24,9%. Tỷ lệ chết (%) của san hô Euphyllia 
glabrescens dựa trên tỷ lệ các xúc tu bị thối 
rữa và phân hủy. Hình ảnh san hô được chụp 
lại vào các thời điểm đánh giá để quan sát diện 
tích xúc tu bị chết [19].

SR = Nt/No × 100
Trong đó: SR là tỷ lệ sống (%); Nt tỷ lệ xúc 

tu san hô còn sống ở thời điểm t của từng cá 
thể; No là tỷ lệ xúc tu san hô ở thời điểm ban 
đầu.

4. Xử lý số liệu
Sử dụng phương pháp phân tích phương sai 

một yếu tố trên phần mềm SPSS 15.0 để phân 
tích và đánh giá sự sai khác giữa các nghiệm 
thức thí nghiệm. Số liệu được biểu diễn dưới 
dạng giá trị trung bình ± Sai số chuẩn (SE). Sử 
dụng kiểm định Ducan để đánh giá sự sai khác.
III. KẾT QUẢ 

3.1 Kết quả thuần dưỡng san hô bố mẹ 
Nhìn chung các yếu tố môi trường được duy 

trì và ổn định, thích hợp với sinh trưởng và phát 
triển của san hô Euphyllia glabrescens trong 
suốt quá trình lưu giữ. Hàm lượng oxy hòa tan 
từ 5,0-6,3mg/L, nhiệt độ dao động từ 26-270C, 
pH từ 7,8 - 8,5, hàm lượng NH3/NH4

+<0,1mg/L 
và NO2

-<0,03mg/L. 
Tỷ lệ sống của san hô bố mẹ: Toàn bộ san 

hô bố mẹ sau thời gian lưu giữ và thuần dưỡng 
đều sống phát triển khỏe mạnh, tỷ lệ sống đạt 
100%. Các xúc tu của san hô màu sắc ổn định, 
vươn dài đều màu, có màu sắc tự nhiên. 

Các xúc tu có kích thước lớn và vươn dài, 
kích thước các xúc tu từ 2-3cm, dễ thích nghi 
với điều kiện môi trường trong hệ thống bể 
nuôi, đây là loài san hô có tốc độ tăng trưởng 
chậm. 

Hình 3: San hô Euphyllia glabrescens bố mẹ lưu 
giữ trong bể.
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3.2 Kết quả nhân giống san hô trên giá 
thể khác nhau trong điều kiện bể nuôi nhân 
tạo

3.2.1 Điều kiện môi trường trong hệ thống 
thí nghiệm

Trong quá trình thí nghiệm, các yếu tố 
môi trường dao động không lớn và nằm trong 
khoảng thích hợp cho san hô sinh trưởng và 
phát triển. 

Bảng 2: Một số yếu tố môi trường trong thời gian thí nghiệm
Nhiệt độ (oC) Độ mặn (‰) pH NH3/NH4

+  (mg/l) DO (mg/l)
26 – 27 32 - 34 7,8 -8,2 < 0,1 mg/l >5mg/l

3.2.2 Tỷ lệ sống của san hô phân mảnh
Trong quá trình thí nghiệm phân mảnh san 

hô trên các chân đế khác nhau, một số mảnh cắt 
san hô có dấu hiệu xuống màu sắc ở các xúc tu, 
các xúc tu từ màu xanh chuyển sang màu nâu, 
nâu đen, xúc tu bị rút ngắn, ít hoạt động và dần 
dần bị thối rữa, khi độ che phủ của các xúc tu 
bị hỏng hoàn toàn thì san hô sẽ chết.

gần đây cũng chỉ ra rằng đối với các rạn san hô 
thuộc các vùng biển có nguy cơ bị ô nhiễm và 
chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì việc 
lưu giữ san hô trong các điều kiện nuôi giữ là 
thật sự cần thiết. San hô mới cấy thì thường sẽ 
có tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với tập đoàn 
san hô nguyên vẹn [15]. Một nghiên cứu của 
Lirman (2000) khi tiến hành phân mảnh san hô 
cứng Acropora palmate cho thấy, tỷ lệ chết của 
loại san hô này lên tới 58% trong tháng đầu tiên, 
sau đó chúng sẽ hồi phục và phát triển trở lại 
trong các năm tiếp theo. Tuy nhiên theo tác giả 
này, sự sống sót của các mảnh cắt chịu tác động 
bởi loại chất nền. Nếu chất nền là các đống đổ 
vỡ, nền cứng hoặc đáy cát thì san hô cấy có 
tỷ lệ chết cao trong tháng đầu tiên, ngược lại 
những mảnh san hô được cấy trên chính các tập 
đoàn san hô sống thì có tỷ lệ sống cao hơn [25]. 
Công trình công bố của Titlyanov và cs (2002) 
đã nêu lên những yêu cầu về các yếu tố môi 
trường trong điều kiện nuôi trồng san hô nhân 
tạo như ánh sáng, nhiệt độ, độ muối, muối dinh 
dưỡng, lượng trầm tích, cung cấp khí, thức ăn 
cho san hô, nền đáy và về lựa chọn kích thước 
san hô nuôi giữ [33].

Ở Việt Nam các thử nghiệm về phục hồi rạn 
san hô cũng đã được triển khai trong những 
năm trở lại đây và đạt được những kết quả nhất 
định như Nguyễn Tác An năm 2006 xác định 
được khối lượng mảnh san hô phân nhánh để 
nhân giống dưới 50g là thích hợp, hay việc cắt 
từ 10 - 50% số lượng cành trên một tập đoàn 
cho đều không gây ảnh hưởng gì đến tốc độ 
sinh trưởng và phát triển của các tập đoàn này 
(trích trong Võ Sỹ Tuấn, 2015). Một nghiên 
cứu khác cũng của Võ Sỹ Tuấn, 2015 khi nhân 
giống san hô nhằm phục hồi rạn san hô tại Cù 
Lao Chàm ở Quảng Nam với 3 loài san hô cứng 
là Acropora sp., Montipora spp., Porites sp. 

Hình 4: Tỷ lệ sống của san hô sau 60 ngày
phân mảnh.

Kết quả thí nghiệm cho thấy tỷ lệ sống của 
san hô phân mảnh từ 54,67-73,33% trong 60 
ngày. Thí nghiệm san hô gắn trên chân đế san 
hô chết đạt tỷ lệ sống là cao nhất (73,33%), 
tiếp đến là san hô cấy trên đĩa ciment trắng 
(55,33%) và thấp nhất là san hô cấy trên gạch 
nung (54,67%) (p<0,05). Bên cạnh đó, kết quả 
thí nghiệm cũng cho thấy, các san hô được 
phân mảnh có tỷ lệ chết cao trong tháng đầu 
tiên, qua tháng thứ 2 tỷ lệ chết giảm hẳn và bắt 
đầu có xu hướng ổn định.

Một trong những yếu tố quan trọng quyết 
định đến tỷ lệ sống của các mảnh san hô mới 
cắt ở giai đoạn đầu đó là sự ổn định của san hô 
xuống nền đáy [31] Một số nhà nghiên cứu đã 
chỉ ra rằng san hô được cấy trong môi trường 
nuôi nhân tạo có thể thấp hơn trong môi trường 
tự nhiên [37] tuy nhiên trong một số báo cáo 
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dạng cành, Pachyseris spp. và Pocillopora sp. 
dạng phiến. Kết quả nghiên cứu cho thấy: khu 
vực Bãi Bấc, san hô có tỷ lệ sống cao nhất là 
85,54%, kế đến là Rạn Mè (84,40%). Hai khu 
vực còn lại là Bãi Hương và Hòn Tai có tỷ lệ 
sống của san hô thấp hơn 80,00%. Tốc độ tăng 
trưởng trung bình nhanh nhất thuộc về giống 
Montipora dạng phiến 3,22 mm/tháng, kế đến 
là giống Acropora dạng cành 2,25 mm/tháng 
và chậm nhất là Pachyseris dạng phiến 1,64 
mm/tháng. Từ các kết quả trên, trong điều kiện 
không có san hô cành thì các giống Montipora, 
Pocillopora, Echinopora, Acropora dạng phiến 
là lựa chọn tốt nhất cho việc phục hồi san hô ở 
vùng biển Cù Lao Chàm [5].

 Một số các nghiên cứu chỉ ra rằng, nhân 
giống san hô trong điều kiện phòng thí nghiệm 
(các vườn ươm nhân tạo) thường cho tỷ lệ sống 
cao hơn so với ngoài tự nhiên, điều này có thể 
được giải thích là do các yếu tố môi trường 
được kiểm soát chặt chẽ trong hệ thống nuôi thí 
nghiệm, chúng không bị ảnh hưởng bởi sự tấn 
công của kẻ thù, các loại địch hại, không tiếp 
xúc với các điều kiện ô nhiễm bất lợi  và điều 
này cũng được khẳng định trong báo cáo của 
Võ Sĩ Tuấn và cs (2015) về sự thay đổi nhiệt độ 
và các yếu tố môi trường là nguyên nhân chính 
gây chết san hô [5]. Ngoài ra nghiên cứu trồng 
san hô thử nghiệm của Nguyễn Xuân Hòa và 
Võ Sĩ Tuấn (2009) tại Hòn Ngang Bình Định 
cũng chỉ ra nguyên nhân gây chết san hô mới 

cấy chủ yếu là do sao biển gai và rong biển 
tấn công [6]. Thêm vào đó 1 nghiên cứu đã 
khảo sát mối liên quan giữa tỷ lệ chết của san 
hô với kích thước của các miếng san hô được 
phân cắt (miếng nhỏ nhất 5 polyp), tốc độ tăng 
trưởng khi cho sinh sản vô tính hai loài Porites 
lobata và P. Resseda – hai loài phổ biến nhất ở 
vùng biển Hawaii. Kết quả nghiên cứu đã chỉ 
ra rằng, tỷ lệ sống của san hô rất cao trong điều 
kiện thí nghiệm,  92% P. lobata và 73% các 
mảnh P.ressiona sống sót, tăng trưởng lớn gấp 
đôi so với các mảnh cắt ban đầu sau 10 tháng. 
Ngoài ra nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng, các 
mảnh san hô >3 cm2 là phù hợp cho việc sinh 
sản vô tính theo phương pháp phân mảnh [16].

3.2.3 Tốc độ tăng trưởng của san hô trong 
thời gian thí nghiệm

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ chết của 
các xúc tu của san hô Ephyllia glabrescens lớn 
nên khối lượng san hô có xu hướng giảm. Khối 
lượng mảnh san hô giảm mạnh trong tháng đầu 
tiên sau khi phân mảnh, đặc biệt san hô cấy trên 
chân đế gạch nung và chân đế xi măng trắng. 

San hô phân mảnh được cấy trên chân đế 
gạch nung và chân đế xi măng trắng bị giảm sau 
thời gian nghiên cứu, SGR lần lượt là -0,125 
± 0,1%/ngày và -0,06 ± 0,15%/ngày), nghiệm 
thức san hô phân mảnh cấy trên chân đế san 
hô chết có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với 
hai nghiệm thức còn lại (0,03 ± 0,14%/ngày) 
(p<0,05). Trong suốt thời gian thí nghiệm, chiều 

Hình 6: Tốc độ tăng trưởng đặc trưng theo
khối lượng của san hô phân mảnh sau 60 ngày 

thí nghiệm.

Hình 5: Khối lượng của san hô trong thời gian 
thí nghiệm
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dài của các mảnh cắt không thay đổi, điều này 
phù hợp với báo cáo của Nguyễn Thị Thanh 
Thủy (2013) khi nghiên cứu về các loài thuộc 
giống Euphyllia cho thấy, loại san hô này bắt 
đầu tăng trưởng sau 4 tháng nuôi cấy [2]. Một 
số nghiên cứu trước đây cho thấy các mảnh cắt 
san hô có thể chậm phát triển hoặc tăng trưởng 
âm trong điều kiện nuôi dưỡng, điều này có thể 
giải thích là do san hô bị sốc trong quá trình 
cấy ghép và năng lượng yêu cầu bổ sung để 
thích ứng với môi trường sống không đảm bảo 
[29]. Khi sự kích thích ánh sáng rơi xuống dưới 
điểm bù đắp nhu cầu năng lượng của san hô, 
chúng sẽ không còn năng lượng để cung cấp 
cho việc sinh trưởng, sinh sản và thích nghi với 
điều kiện nền đáy mới [21, 26]. Kích thước các 
mảnh cắt cũng là một trong những yếu tố quan 
trọng ảnh hưởng đến tỷ lệ sống và sinh trưởng 
của san hô [16, 30].
IV. Kết luận và kiến nghị

Toàn bộ san hô bố mẹ sau thời gian lưu giữ 
và thuần dưỡng 14 ngày đều sống phát triển 
khỏe mạnh, tỷ lệ sống đạt 100%. Các xúc tu 

của san hô màu sắc ổn định, vươn dài, đều 
màu, có màu sắc tự nhiên.

Tỷ lệ sống của san hô phân mảnh cao nhất 
ở nghiệm thức chân đế san hô chết 73,33%, 
tiếp đến là xi măng trắng và cuối cùng là gạch 
nung, lần lượt là 55,33% và 54,67%.

San hô phân mảnh cấy trên chân đế gạch 
nung và xi măng trắng đều giảm khối lượng 
trong thời gian nghiên cứu, SGR lần lượt là 
-0,125 ± 0,1%/ngày và - 0,06 ± 0,15%/ngày 
với chân đế gạch nung và xi măng trắng. SGR 
của san hô phân mảnh cấy trên chân đế san 
hô chết có tốc độ tăng trưởng dương (0,03 ± 
0,14%/ngày).

Cần nghiên cứu thêm một số yếu tố khác 
khi phân cắt san hô E. glabrescens trong điều 
kiện thí nghiệm như ánh sáng, số lượng đầu 
phân cắt, tốc độ dòng chảy của nước và mật độ 
nuôi cấy.
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